
Đợt QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Lớp

Tên chuyên 

ngành

Điểm 
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Điểm 
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Ghi 

chú

LK2 2201 07/06/2024 B2001958 Nguyễn Tấn Tài LK2063A1 Luật hành chính 3.83 95 143 Xuất sắc 2020

Thủ 

khoa 

ngành
LK2 2201 07/06/2024 B2009741 Nguyễn Thị Bích Trâm LK2063A1 Luật hành chính 3.75 90 141 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001943 Võ Quỳnh Mai LK2063A1 Luật hành chính 3.71 93 145 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009704 Nguyễn Thị Thảo My LK2063A1 Luật hành chính 3.58 87 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009918 Nguyễn Phan Tường Vi LK2063A1 Luật hành chính 3.48 85 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009831 Võ Minh Tuyền LK2063A1 Luật hành chính 3.41 90 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009904 Nguyễn Trần Thức LK2063A1 Luật hành chính 3.41 81 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009706 Đỗ Thị Thanh Ngân LK2063A1 Luật hành chính 3.39 87 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009829 Lê Quang Trung LK2063A1 Luật hành chính 3.36 86 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009867 Trần Thùy Linh LK2063A1 Luật hành chính 3.35 85 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001984 Nguyễn Trần Thảo Hương LK2063A1 Luật hành chính 3.31 88 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009649 Huỳnh Hữu Thuận LK2063A1 Luật hành chính 3.29 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009828 Trần Thị Thanh Triều LK2063A1 Luật hành chính 3.28 91 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009635 Nguyễn Minh Nhựt LK2063A1 Luật hành chính 3.26 89 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001883 Nguyễn Huỳnh Anh LK2063A1 Luật hành chính 3.22 90 143 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009862 Nguyễn Lê Anh Kiệt LK2063A1 Luật hành chính 3.22 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001939 Nguyễn Minh Khang LK2063A1 Luật hành chính 3.21 84 141 Giỏi 2020

DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA LUẬT ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TỐT NGHIỆP NĂM 2024

Sinh viên đủ điều kiện khen thưởng tốt nghiệp là sinh viên xếp loại học tập giỏi, xuất sắc và có điểm rèn luyện từ 80 điểm trở 

lên.

Sinh viên xem và phản hồi cho cô Thy, quản lý sinh viên từ nay đến hết ngày 09/8/2024



LK2 2201 07/06/2024 B2009681 Nguyễn Thị Thùy Duyên LK2064A2 Luật thương mại 3.76 96 145 Xuất sắc 2020

Thủ 

khoa 

ngành

LK2 2201 07/06/2024 B2009678 Phạm Thị Mỹ Dung LK2064A2 Luật thương mại 3.77 89 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001923 Nguyễn Minh Trọng LK2064A1 Luật thương mại 3.74 92 141 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009832 Lê Thị Hồng Tươi LK2064A3 Luật thương mại 3.72 92 141 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009785 Phạm Văn Mạnh LK2064A3 Luật thương mại 3.71 91 141 Xuất sắc 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009872 Trần Tuyết Mỹ LK2064A3 Luật thương mại 3.66 94 141 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009873 Nguyễn Tri Phương Nam LK2064A3 Luật thương mại 3.66 92 143 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001884 Đặng Mỹ Ảnh LK2064A1 Luật thương mại 3.65 92 145 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009896 Bùi Thị Hiếu Thảo LK2064A2 Luật thương mại 3.63 91 141 Xuất sắc 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2002009 Phạm Thị Cẩm Tiên LK2064A3 Luật thương mại 3.6 91 141 Xuất sắc 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009852 Trần Thị Huỳnh Giao LK2064A2 Luật thương mại 3.71 86 147 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001891 Trần Bảo Huy LK2064A1 Luật thương mại 3.64 83 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009889 Hồ Thanh Quang LK2064A1 Luật thương mại 3.64 87 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009699 Nguyễn Nhã Linh LK2064A2 Luật thương mại 3.63 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009759 Lê Thị Ngọc Ánh LK2064A3 Luật thương mại 3.6 83 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001953 Lê Hồng Như LK2064A2 Luật thương mại 3.59 87 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009702 Võ Diễm Mi LK2064A2 Luật thương mại 3.59 84 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001981 Nguyễn Ngọc Hân LK2064A3 Luật thương mại 3.57 86 151 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001885 Lê Việt Chân LK2064A1 Luật thương mại 3.57 81 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001960 Nguyễn Yến Thoa LK2064A2 Luật thương mại 3.53 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009800 Đặng Mỹ Nhung LK2064A3 Luật thương mại 3.53 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009715 Đoàn Huỳnh Nhiên LK2064A2 Luật thương mại 3.51 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009737 Hồ Mỹ Tiên LK2064A2 Luật thương mại 3.5 81 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009806 Phạm Thị Tú Quyên LK2064A3 Luật thương mại 3.49 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009689 Nguyễn Quốc Huy LK2064A2 Luật thương mại 3.45 99 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009900 Nguyễn Chí Thông LK2064A2 Luật thương mại 3.45 84 141 Giỏi 2020



LK2 2201 07/06/2024 B2009620 Lê Thị Tiểu My LK2064A1 Luật thương mại 3.44 91 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009853 Lê Hồ Quang Hạ LK2064A3 Luật thương mại 3.39 93 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009726 Lê Phát Tân LK2064A2 Luật thương mại 3.38 99 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009602 Phan Ngọc Hân LK2064A1 Luật thương mại 3.38 81 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001933 Nguyễn Thị Thùy Dương LK2064A2 Luật thương mại 3.36 89 141 Giỏi 2020

LK1L2 1470 02/05/2024 B2002035 Hồ Thị Bảo My LK2064A1 Luật thương mại 3.36 83 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009753 Trần Thị Tường Vy LK2064A2 Luật thương mại 3.35 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009752 Lâm Nguyễn Khả Vy LK2064A2 Luật thương mại 3.35 87 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009591 Phạm Ngọc Lan Anh LK2064A1 Luật thương mại 3.35 83 144 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001945 Nguyễn Kim Mỹ LK2064A2 Luật thương mại 3.34 85 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009651 Đàm Ngọc Anh Thư LK2064A1 Luật thương mại 3.34 81 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009821 Huỳnh Cẩm Tiên LK2064A3 Luật thương mại 3.33 91 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2002026 Nguyễn Đào Phúc Hậu LK2064A1 Luật thương mại 3.33 82 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001916 Trần Minh Thư LK2064A1 Luật thương mại 3.31 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2002031 Đặng Thoại Lam LK2064A1 Luật thương mại 3.31 88 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009615 Nguyễn Hồ Yến Linh LK2064A1 Luật thương mại 3.3 92 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2002053 Hồ Khả Thy LK2064A1 Luật thương mại 3.3 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009647 Ông Kim Thể LK2064A1 Luật thương mại 3.29 93 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009740 Hà Thị Thùy Trang LK2064A2 Luật thương mại 3.29 85 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009843 Đoàn Quốc Bảo LK2064A2 Luật thương mại 3.29 82 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009771 Lý Hồng Hoa LK2064A3 Luật thương mại 3.28 84 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009653 Võ Trần Anh Thy LK2064A1 Luật thương mại 3.28 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009707 Lê Thị Trúc Ngân LK2064A2 Luật thương mại 3.28 80 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009743 Nguyễn Quyền Trăm LK2064A2 Luật thương mại 3.27 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001955 Hồ Huỳnh Phương LK2064A2 Luật thương mại 3.27 80 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009747 Trương Thanh Tuyền LK2064A2 Luật thương mại 3.27 80 145 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009696 Neáng Kim Lan LK2064A2 Luật thương mại 3.26 86 144 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009765 Nguyễn Thị Thùy Dương LK2064A3 Luật thương mại 3.25 84 141 Giỏi 2020



LK2 2201 07/06/2024 B2001922 Võ Thị Huyền Trân LK2064A1 Luật thương mại 3.25 93 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2002037 Huỳnh Thị Bích Ngân LK2064A1 Luật thương mại 3.25 81 149 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009682 Trần Thị Trúc Đào LK2064A2 Luật thương mại 3.24 90 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009858 Võ Thị Thúy Huỳnh LK2064A3 Luật thương mại 3.24 89 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009915 Lê Minh Tú LK2064A2 Luật thương mại 3.24 87 143 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009692 Nguyễn Kim Hương LK2064A2 Luật thương mại 3.24 83 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009736 Trần Nhật Anh Thư LK2064A2 Luật thương mại 3.23 83 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009767 Nguyễn Huỳnh Gấm LK2064A3 Luật thương mại 3.23 83 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001967 Phạm Thị Huyền Trân LK2064A2 Luật thương mại 3.22 92 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009676 Thạch Bảo Châu LK2064A2 Luật thương mại 3.22 84 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009880 Đinh Hoàng Nhân LK2064A3 Luật thương mại 3.21 87 144 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009710 Trần Bích Ngọc LK2064A2 Luật thương mại 3.21 81 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009813 Nguyễn Phương Thảo LK2064A3 Luật thương mại 3.21 80 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2002016 Nguyễn Thị Tường Vi LK2065A1 Luật tư pháp 3.61 91 145 Xuất sắc 2020

Thủ 

khoa 

ngành
LK2 2201 07/06/2024 B2009906 Lâm Trọng Tín LK2065A1 Luật tư pháp 3.68 84 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001940 Trần Thị Chúc Khuyên LK2065A1 Luật tư pháp 3.55 85 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009815 Cao Đức Thịnh LK2065A1 Luật tư pháp 3.54 84 143 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009685 Trần Văn Hà LK2065A1 Luật tư pháp 3.53 85 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009884 Nguyễn Hồng Nhung LK2065A1 Luật tư pháp 3.5 94 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001970 Huỳnh Bảo Uyên LK2065A1 Luật tư pháp 3.45 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009789 Nguyễn Duy Nam LK2065A1 Luật tư pháp 3.43 84 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2009655 Trần Trọng Tín LK2065A1 Luật tư pháp 3.41 87 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009894 Lê Thành Tây LK2065A1 Luật tư pháp 3.38 93 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001941 Bùi Thị Mỹ Linh LK2065A1 Luật tư pháp 3.36 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009642 La Thành Tân LK2065A1 Luật tư pháp 3.32 93 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009783 Nguyễn Thùy Linh LK2065A1 Luật tư pháp 3.32 85 141 Giỏi 2020



LK2 2201 07/06/2024 B2009840 Võ Như Ý LK2065A1 Luật tư pháp 3.3 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001898 Lê Ngọc Minh LK2065A1 Luật tư pháp 3.29 84 147 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001906 Phạm Nguyễn Hoàng Nhi LK2065A1 Luật tư pháp 3.28 84 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009644 Lâm Nguyễn Ngọc Thanh LK2065A1 Luật tư pháp 3.28 83 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009801 Dương Thảo Như LK2065A1 Luật tư pháp 3.28 82 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2001957 Huỳnh Dương Kim Sang LK2065A1 Luật tư pháp 3.26 91 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009648 Nguyễn Phước Thịnh LK2065A1 Luật tư pháp 3.26 86 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009768 Trần Huyền Giao LK2065A1 Luật tư pháp 3.26 80 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009875 Nguyễn Kim Ngân LK2065A1 Luật tư pháp 3.24 88 141 Giỏi 2020

LK2 2201 07/06/2024 B2009599 Lê Võ Tài Đức LK2065A1 Luật tư pháp 3.24 81 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 B2001998 Trần Thị Yến Nhi LK2065A1 Luật tư pháp 3.23 84 141 Giỏi 2020

LK1L1 49 09/01/2024 C2100127 Lê Thị Xuân Mai LK2165A1 Luật tư pháp 3.23 81 148 Giỏi 2021

LK1L1 49 09/01/2024 B2009616 Nguyễn Thị Kiều Loan LK2065A1 Luật tư pháp 3.22 88 141 Giỏi 2020

Tổng số sinh viên được khen thưởng: 110 sinh viên (HC: 17, TM: 67, TP: 26)


